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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
BẮC GIANG 

HѬỚNG DҮN CHẤM 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH 

NGÀ< THI: 18/01/2024 
MÔN THI: TOÁN - LỚP 12 

B̫n h˱ͣng d̳n ch̭m cy 04 trang 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM �14,0 điểm - 0͟i đáS án đ~ng đ˱ͫc 0,35 điểm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mã đề Câu ĐiS iQ  Mã đề Câu ĐiS iQ  Mã đề Câu ĐiS iQ 
121 1 B  122 1 D  123 1 C 
121 2 B  122 2 B  123 2 B 
121 3 B  122 3 C  123 3 A 
121 4 C  122 4 C  123 4 C 
121 5 D  122 5 A  123 5 A 
121 6 C  122 6 B  123 6 B 
121 7 C  122 7 D  123 7 A 
121 8 A  122 8 D  123 8 D 
121 9 D  122 9 C  123 9 B 
121 10 B  122 10 D  123 10 D 
121 11 D  122 11 D  123 11 D 
121 12 D  122 12 A  123 12 A 
121 13 A  122 13 A  123 13 A 
121 14 D  122 14 D  123 14 A 
121 15 C  122 15 A  123 15 D 
121 16 A  122 16 B  123 16 D 
121 17 B  122 17 B  123 17 A 
121 18 B  122 18 A  123 18 C 
121 19 A  122 19 B  123 19 D 
121 20 B  122 20 D  123 20 B 
121 21 D  122 21 C  123 21 C 
121 22 C  122 22 B  123 22 D 
121 23 A  122 23 A  123 23 C 
121 24 B  122 24 D  123 24 C 
121 25 B  122 25 C  123 25 A 
121 26 D  122 26 D  123 26 A 
121 27 B  122 27 A  123 27 B 
121 28 D  122 28 B  123 28 A 
121 29 D  122 29 A  123 29 C 
121 30 C  122 30 C  123 30 D 
121 31 A  122 31 A  123 31 B 
121 32 A  122 32 B  123 32 B 
121 33 A  122 33 C  123 33 D 
121 34 C  122 34 C  123 34 C 
121 35 C  122 35 D  123 35 B 
121 36 A  122 36 C  123 36 B 
121 37 A  122 37 B  123 37 C 
121 38 D  122 38 C  123 38 B 
121 39 C  122 39 B  123 39 C 
121 40 C  122 40 A  123 40 D 

HDC ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
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II. PHẦN TỰ L8ẬN �6,0 điểm) 
Câu Nӝi GuQg ĐiӇP 

Câu 1 Tính tích phân 
2 2 3

3
1

1 .x x x, dx
x x x
− + +

=
+

∫  2,00 

(2,0 
điểm) 

2 2 22 3 2

3 3
1 1 1

1 1 1x x x x, dx dx dx
xx x x x x x

− + + −
= = +

+ +
∫ ∫ ∫  0,50 

 

Tinh 
2

2
1

1

1 ln ln 2A dx x
x

= = =∫  0,50 

2

2 2 2 22 2 2 2

3 3
1 1 1 12

2

1 111 1
1 1

x
x x x xB dx dx dx dx
x x x x x x xx x xx

−
−− −

= = = =
+ + + +

∫ ∫ ∫ ∫  0,25 

Đặt 2
2

1 1 12 1t x t x tdt dx
x x x

 = + � = + � = − 
 

 

Đổi cận 51 2; 2
2

x t x t= � = = � =  
0,25 

5
52

2
2

2

1.2 2 10 2 2B tdt t
t

= = = −∫  0,25 

ln 2 10 2I A B= + = + −  0,25 

Câu 2 
Cho hình lăng trụ đứng .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  có đáy là hình thang cân, 

,AB BC CD a= = = 2AD a= . Biết rằng góc giữa đường thẳng A C′  và mặt phẳng 

( )ABCD  bằng 045 .  
3,00 

 

 

 

a) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và .B C′  1,50 

(1,5 
điểm) 

Gọi O  là trung điểm của AD  
ABCO� , BCDO  là các hình thoi cạnh a và ABO, BCO, CDO là các tam giác đều 

cạnh a 
0,25 

Ta có ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ), , , 1AB B C2 d AB B C d AB B C2 d B B C2__ ′ ′ ′ ′� = =  0,25 
Gọi K là trung điểm của CO BK CO� A  
Kҿ ( )BH B K H B K′ ′A ∈   
Có ( ),CO BK CO BB CO BB K CO BH′ ′A A � A � A   
mà ( ) ( )( ) ( ), 2B . BH BH B C2 d B B C2 BH′ ′ ′A � A � =   

0,25 
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Có ( )( ) n n 0, 45A C ABCD A CA A CA′ ′ ′= � =   

� tam giác AA C′  vuông cân tại A � 3 3AA a BB a′ ′= � =  
0,25 

OBC là tam giác đều cạnh a 3
2
aBK� =  

Xét tam giác vuông BB K′  có BH B K′A  nên: 

( )22 2 2 2 2

1 1 1 1 1 5 15 3
33 3 5
4

aBH
aBH BB BK a a

= + = + = � =
′

 
0,25 

Từ ( ) ( ) ( ) ( ) 151 , 2 , 3 , .
5

ad AB B C′� =  0,25 

b) 
Gọi ( )P  là mặt phẳng đi qua B và vuông góc với đường thẳng A C′ . Biết ( )P  chia 
khối lăng trụ .ABCD A B C D′ ′ ′ ′  thành hai khối đa diện, hãy tính thể tích của khối đa 
diện chứa đỉnh A. 

1,50 

(1,5 
điểm) 

Tính được 
2 3

.
3 3 93.

4 4ABCD A B C D
a aV a′ ′ ′ ′ = =   0,25 

Có ( ), 1BO AC CO AA BO A C′ ′A A � A  0,25 
Gọi , là tâm hình thoi ABCO, ( và ) lần lượt là trung điểm của CC′  và DD′  
BEFO�  là hình bình hành 

Có ,IE AC AC A C__ ′ ′ ′A  (do ACC A′ ′�  là hình vuông) ( )2IE A C′� A    
Từ ( ) ( ) ( ) ( )1 , 2 BEFO A C BEFO′� A �  chính là mặt phẳng ( )P  đi qua B và 
vuông góc với A C′   

0,25 

( )P  chia khối lăng trụ đã cho thành hai khối đa diện, gồm khối lăng trụ tam giác 
.BCEODF  và khối đa diện có các đỉnh , , , , , , , ,A B E F O A B C D′ ′ ′ ′  (khối này chứa 

đỉnh A, có thể tích V cần tính) 
0,25 

Gọi J là trung điểm của 2D ( )CJ ADD A′ ′� A và 3
2
aCJ =   

21 1 1 33.2
4 8 8 4ODF ADD ADD A

aS S S a a′ ′ ′= = = =  

2 3

.
3 3 3. .

2 4 8BCE ODF ODF
a a aV CJ S� = = =  

0,25 

Vậy thể tích cần tính là 
3 3 3

. .
9 3 15 .
4 8 8ABCD A B C D BCE ODF
a a aV V V′ ′ ′ ′= − = − =  0,25 

Câu 3 
Cho các số thực dương a , b , c  thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

2 2 2

1 2
2 2 8 2 2 2 4 1

P
ab bc a b c ac

= − ⋅
+ + + + +

 1,00 

(1,0 
điểm) 

Ta có 
2 2 2

8 2 .2 2

ab a b

bc b c b c

­ ≤ +°
®

= ≤ +°̄
 (1) 

( )
1 1 1

2 2 22 2 8 a b b c a b cab bc
� ≥ =

+ + + + ++
 (1
) 

0,25 

Ta có 
( )2 2 2 2 2

2 2
2 2 2 4 1 2 2 1a b c ac a c b

=
+ + + + + + +

 

Mặt khác ta có ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2 22 2 21. 1. 1 1a c b a c b a c b+ + = + + ≤ + + +  
0,25 
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( ) ( )2 22 2a c b a c b� + + ≥ + +  (2)  

( ) ( )2 2

2 2
12 2 1 a b ca c b

� ≤
+ + ++ + + ( ) ( )2 2

2 2
12 2 1 a b ca c b

� − ≥ −
+ + ++ + +

 

(2
) 

Từ (1
) và (2
) ta được 
( ) ( )

1 2
2 1

P
a b c a b c

≥ −
+ + + + +

. 

� Đặt t a b c= + + , 0t ! , ta có ( )1 2 , 0
2 1

P f t t
t t

≥ − = !
+

. 
0,25 

Ta có 
( )22

1 2
( )
2 1

f t
t t

= − +
+

, ( )2 2
( ) 0 1 4 1f t t t t= � + = � = . 

/ập bảng biến thiên của hàm số ( )f t , ( )0;t∈ +∞  

 
1 1( ) (1)
2 2

f t f P� ≥ = − � ≥ − . Dấu bằng xảy ra khi 1t =  và (1), (2) thỏa mãn 

 

1 1
4

11 1
2 , 2 2

t a b c
a ca c b

bb c a b

= + + =­ ­ = =° °+° °� = �® ®
° ° =

°= =° ¯¯

. 

Vậy 1min
2

P = −  khi 1
4

a c= = , 1
2

b = . 

0,25 

  6,00 
  
Lѭu ê Nhi FhҩP Eài: 

- Trên đky ch͑ là V˯ l˱ͫc cic b˱ͣc gi̫i, lời gi̫i cͯa học Vinh c̯n l̵p lX̵n ch̿t chͅ, hͫp lôgic. 
1͇X học Vinh trunh bày cich làm khic v̳n đúng thu v̳n đ˱ͫc điểm theo thang điểm t˱˯ng ͱng. 

- 9ͣi bài toin hunh học n͇X học Vinh vͅ hunh Vai ho̿c không vͅ hunh thu không cho điểm ph̯n 
t˱˯ng ͱng. 
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